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TÓM TẮT

Điện thoại thông minh hiện nay đang dần trở nên phổ biến. Xu hướng các ứng dụng di động truy xuất cơ sở dữ liệu sử dụng Web Service [1] cũng trở nên rất phổ biến. Tuy nhiều vẫn còn nhiều điểm hạn chế của các thiết bị di động thông minh hiện nay, chẳng hạn như khả năng lưu trữ tài nguyên hạn chế, tốc độ xử lý thấp, bộ nhớ, pin hạn chế và kết nối không dây chậm. Các ứng dụng di động hiện nay đa phần đều sử dụng dịch vụ Web Service theo cách truyền thống được xây dựng dựa trên giao thức SOAP [2], một giao thức cần nhiều dung lượng tài nguyên và thời gian để đáp ứng. Điều này dẫn đến phải xây dựng một kiểu web service mới so với web service truyền thống phục vụ cho các ứng dụng di động, cụ thể đó chính là web service bằng REST [10]. Bài viết này tập trung vào việc đánh giá hiệu suất của các RESTful web service [10] so với SOAP Web Service [3] truyền thống.
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ABSTRACT

Smartphone is very popular at the present. Trend in mobile application accessing database using web service also become very popular. However, there are still many limited points of smart phone equipments at the present; for example, limited resource storage capability, low-speech handling, limited memory and battery, slow wireless connection. The current mobile applications mostly using a Web Service in a traditional way that built base on the SOAP procedure, which needs great deal of resources capacity and time to satisfy. This leads to build one kind of Website Service newer than the traditional one which attends to mobile applications, concretely is REST band web service. This article focuses on the estimate the productivity of RESTful web services in comparison with the traditional SOAP web service.
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1. Đặt vấn đề
Web Service [13] là một hệ thống phần mềm được thiết kế để hỗ trợ khả năng tương tác giữa các ứng dụng trên các máy tính khác nhau thông qua mạng Internet, giao diện chung và sự gắn kết của nó được mô tả bằng XML. SOAP [9] là giao thức quan trọng trong Web service được xây dựng dựa trên XML, một giao thức truyền thông hay một định dạng để gửi gói tin cho phép các ứng dụng trao đổi thông tin với nhau qua HTTP. Gói tin theo giao thức SOAP được miêu tả bằng ngôn ngữ WSDL [6] (Web Services Description Language). Web Service là một cách chuẩn để tích hợp các ứng dụng trên nền web (Web-based applications). Các ứng dụng có thể sử dụng các thành phần khác nhau để tạo thành một dịch vụ, ví dụ như máy chủ chạy một trang web thương mại điện tử kết nối với cổng thanh toán điện tử qua một API [7] thì web service chính là nền máy chủ (IIS - Internet Information Services), các thành phần thanh toán và các thành phần của .NET hỗ trợ truy xuất thanh toán điện tử. 

Nhưng hiện nay có một vấn đề cần đặt ra khi áp dụng mô hình web service truyền thông hiện tại để tính toán cho thiết bị di động, nó có thể dẫn đến các chi phí hoạt động không tối ưu. Vấn đề này xuất phát từ ba lý do: Thứ nhất, các gói tin SOAP dựa trên XML mã hóa và giải mã thì mới sử dụng các nguồn tài nguyên này. Do đó khi dùng web service tính toán cho thiết bị di động hạn chế tốc độ xử lý thì hiệu suất sử dụng sẽ kém. Thứ hai, truyền thông không dây và có dây vẫn còn một khoảng cách lớn về chất lượng. Nguyên nhân là do nhiều hạn chế của môi trường di động như hạn chế tuổi thọ pin và kết nối không dây không đáng tin cậy, gián đoạn chậm. Thứ ba, các ứng dụng web khi yêu cầu một web service thì đòi hỏi việc truyền tải dữ liệu có dung lượng lớn hơn 4-5 lần so với yêu cầu trực tiếp lên máy chủ của ngôn ngữ lập trình đó (ASP.NET, PHP, JSP). Nên khi dùng web service tính toán cho thiết bị di động cũng sẽ đòi hỏi việc truyền tải dung lượng lớn tương đương. Do đó vấn đề tối ưu hóa tất cả điểm hạn chế của web service khi tính toán trên thiết bị di động là cần thiết.
Trong bài báo này, tôi thực hiện phân tích, thử nghiệm, đánh giá các loại Web Service hiện nay khi tính toán cho thiết bị di động và đưa ra kết luận về hiệu năng của các loại web service ấy. Đối tượng tôi tập trung phân tích là RESTful Web Services và SOAP Web Service. 

2. Những hạn chế của Web Service khi phát triển ứng dụng di động

Web Service sử dụng cho ứng dụng di động có đặc thù hạn chế riêng, cụ thể là:

- Các thiết bị di động đều có giới hạn và hạn chế tài nguyên phần cứng (ví dụ sức mạnh của CPU, kích thước màn hình, …).

- Giao tiếp giữa khách hàng sử dụng điện thoại di động và dịch vụ được thiết lập thông qua mạng không dây hoặc di động chứ không phải là mạng có dây ví dụ như cáp RJ45 cho máy bàn. 

- Điện thoại di động dễ mất kết nối, băng thông sử dụng 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi thường dễ xảy ra vấn đề.

Môi trường phát triển ứng dụng di động trên SOAP Web Service đang đối mặt với một vấn lớn đó là hiệu suất giảm, tốc độ chậm. Vì vậy, vấn đề nghiên cứu trong lĩnh vực web service đang rất cần một chuẩn Web Service mới để cung cấp một chương trình xử lý thông điệp hiệu quả trong khi vẫn giữ khả năng tương tác với XML.
3. Ưu điểm của RESTful web services trong lập trình di động
RESTful web service là một Web Service được xây dựng trên kiến trúc REST. REST của [10] là một kiến trúc phần mềm theo mô hình cách dữ liệu được đại diện, truy cập, sửa đổi trên web. Trong kiến trúc REST, dữ liệu và chức năng được coi là nguồn tài nguyên và các nguồn lực được truy cập sử dụng định danh tài nguyên thống nhất (URIs). Các nguồn lực được thực thi bằng cách sử dụng một tập hợp các hoạt động đơn giản, rõ ràng. Kiến trúc REST cơ bản là kiến trúc client-server, và được thiết kế để sử dụng một giao thức truyền thông thường là HTTP. Trong kiến trúc REST, khách hàng và các đại diện máy chủ trao đổi các nguồn lực sử dụng một giao diện tiêu chuẩn và giao thức. 

RESTful Web Services thường dùng bốn phương thức HTTP chính gọi là CRUD: GET, POST, PUT, DELETE. Bảng dưới đây cho thấy cụ thể các phương thức HTTP những hành động CRUD.

	HTTP Methods
	CRUD Operation

	GET
	Nhận một tài nguyên

	POST
	Tạo một tài nguyên

	PUT
	Tải một tài nguyên

	DELETE
	Xóa một tài nguyên


Bảng 2. Các phương thức của RESTful Web Services
RESTful Web Services sử dụng 4 phương thức HTML đơn giản và điều này được thực hiện bằng cách hạn chế các loại hoạt động có thể thực hiện trên một tài nguyên. 

Ta sẽ xem rõ cách thức hoạt động của REST qua một ví dụ sử dụng dùng lệnh HTTP PUT để thay đổi tài nguyên trên máy chủ.
	PUT /users/udn HTTP/1.1

Host: cit

Content-Type: application/xml

<?xml version="1.0"?>

<user>

  <name>cit</name>

</user>


Bài toán đặt ra là sử dụng PUT để thay đổi dữ liệu gốc. Ta thấy gói tin truyền đi được làm rõ ràng hơn, phù hợp với các nguyên lý của REST và các khái niệm của các phương thức HTTP. Lệnh PUT rõ ràng ở chỗ nó chỉ ra dữ liệu được cập nhật bằng cách xác định nó trong câu lệnh URI, và nó chuyển một đại diện mới của các thuộc tính dữ liệu cần chuyển đổi như là nhóm không chặt chẽ các tên tham số và giá trị trên lệnh URI. Gói tin hiệu ứng từ việc đổi tên tài nguyên từ “cit” sang thành “udn”, và trong việc các thay đổi của URI sang “/users/udn”. Ta có thể hiểu rõ cơ chế hoạt động của một số phương thức RESTful Web Services qua mô hình sau:
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Hình 1. Luồng hoạt động các phương thức GET, PUT, POST của RESTful Web Services hoạt động
Theo nghiên cứu của [5] thì giữa hai Web service có những đặc tính cơ bản khác nhau:
	RESTful Web Service
	SOAP Web Service

	REpresentational State Transfer
	Service Oriented Architecture Protocol

	REST là một kiến trúc
	SOAP là một giao thức

	Sử dụng giao thức HTTP
	Sử dụng giao thức SOAP truyền tải dữ liệu bằng nhiều giao thức HTTP, FTP, SMTP…

	Hỗ trợ nhiều định dạng dữ liệu truyền tải như JSON, XML, YAML..
	Chỉ hỗ trợ định dạng XML

	Hiệu suất cao, có khả năng mở rộng, hỗ trợ lưu cache dữ liệu
	Hiệu suất chậm & khả năng mở rộng hạn chế, không hỗ trợ lưu cache dữ liệu

	Được sử dụng rông rãi hiện nay
	Cung cấp nhiều đặc tính WS-*


Bảng 1. Bảng so sánh giữa hai kiến trúc
Từ bảng so sánh trên ta thấy ưu điểm của REST đó là:

· Cải thiện thời gian đáp ứng khi yêu cầu truy vấn máy chủ do hỗ trợ bộ nhớ đệm.

· Cải thiện khả năng mở rộng máy chủ bằng cách giảm sự cần thiết phải duy trì trạng thái giao tiếp.

· Yêu cầu ít phần mềm phía client hơn cách tiếp cận khác, bởi vì chỉ cần một trình duyệt là có thể truy cập các ứng dụng và các nguồn tài nguyên.

· Không đòi hỏi một cơ chế phát hiện tài nguyên riêng biệt, do việc sử dụng các siêu liên kết trong nội dung.

· Nó có khả năng phát triển của các loại tài liệu như HTML.

· Nó có khả năng hỗ trợ thêm các loại nội dung mới (các loại MIME).

4. Triển khai sử dụng RESTful Web Services
Đánh giá hiệu quả của các RESTful Web Services đối với các SOAP Web Service, tôi thực hiện ba bài toán tính toán sử dụng đồng thời hai kỹ thuật RESTful Web Services và SOAP Web Service. Sau đó khách hàng trên một thiết bị di động cũng như trên khách hàng sử dụng máy tính để bàn khai thác Web Service. Tôi sẽ minh họa cho dịch vụ thực hiện, giả lập cấu hình, môi trường và triển khai chạy để đo đạc kết quả.
4.1 Chuẩn bị môi trường
Tôi thực hiện thử nghiệm triển khai RESTful web services và SOAP Web Service bằng cách phát triển bằng ngôn ngữ PHP 5 [11]. Phiên bản PHP 5 hỗ trợ đầy đủ các tính năng hỗ trợ SOAP và RESTful Web Services. Máy chủ Web Server có tốc độ Chip là 3.2 GHz, 1 GB RAM được cài hệ điều hành CentOS 6.4 [4] và Web Server Apache 2.2 [2]. PHP là một ngôn ngữ kịch bản, đó là một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ. 
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Hình 2. Thiết lập môi trường thử nghiệm để đánh giá hiệu năng
4.3 Thiết lập Web Service

Tôi thực hiện tạo ba phương thức khác nhau của dịch vụ web: kiểu dữ liệu float, kiểu dữ liệu chuỗi và kiểu dữ liệu số nguyên. Sau đó tôi đo tổng thời gian thực hiện và và kích thước gói tin khi yêu cầu tính toán web service. Các phương thức triệu gọi từ Web Service được viết bằng ngôn ngữ PHP và được mô tả như sau:
4.3.1 Ghép chuỗi

String Ghep(String strStringA, String strStringB).
Phương thức này tiếp nhận 2 tham số là 2 chuỗi ký tự và trả về kết quả là chuỗi ký tự được nối từ 2 tham số đó. 

Ví dụ: Ghep (‘CĐ,’CNTT’) = ‘CĐ CNTT’.

4.3.2 Cộng Hai Số Nguyên

Integer Cong (Integer nA, Integer nB).
Phương thức này tiếp nhận 2 tham số là 2 số nguyên và trả về kết quả tổng 2 số nguyên đó.
Ví dụ: Cong(3,3) = 6.

4.3.3 Cộng Hai Số Thực

Float Cong (Float nA, Float nB).
Phương thức này tiếp nhận 2 tham số là 2 số thực và trả về kết quả tổng 2 số thực đó.
Ví dụ: Cong(3.5,3.5) = 7.
4.3. Phát triển ứng dụng di động 

Ứng dụng di động truy vấn sử dụng tài nguyên của web service được viết bằng công cụ Eclipse [8] trên nền Android SDK 2.2 [1]. Tôi tiến hành tạo ba form đơn giản để truy vấn ba phương thức trên của hai loại web service đang nghiên cứu. 

5. Phân tích hiệu năng của SOAP Web Service và RESTful Web Services
Sau quá trình chuẩn bị môi trường và ứng dụng kiểm thử, tôi tiến hành cho chạy ứng dụng di động để thực hiện lần lượt truy vấn yêu cầu ba phương thức nêu trên của hai loại Web Service và nhận kết quả trả về. Tôi đo dung lượng kích thước gói tin thực thi nhận về bằng phần mềm bắt gói tin Wireshack [12] ngay tại thời điểm máy ảo Android [2] bắt đầu yêu cầu hai Web Service. Sau đó tôi tiến hành thống kê số liệu thực tế ở các lần kiểm tra.
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Hình 3. Dùng phần mềm Wireshack để bắt gói tin đo dung lượng gói tin lấy về (tính theo bytes)
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Hình 4. Đo thời gian xử lý phản hồi bằng Galaxy Android Emulator

Bảng kết quả cho thấy kích thước gói tin và thời gian thực thi mà tôi đã thực hiện đo tính toán được khi sử dụng dịch vụ web của tôi trên điện thoại di động. Nhìn vào số liệu ta có ngay nhận xét tổng quan đó là kích thước của gói tin và thời gian đáp ứng của RESTful Web Services nhỏ hơn hẳn SOAP Web Service.
	Phương thức Web Service
	Kích thước gói tin (bytes)
	Thời gian
thực thi  (milliseconds)

	
	SOAP
	REST
	SOAP
	REST

	String Ghep
	845
	97
	1257
	516

	Integer Cong
	366
	33
	478
	232

	Float Cong
	468
	47
	789
	390


Bảng 2. Bảng so sánh hiệu năng về dung lượng và thời gian thực thi 2 giao thức.
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Hình 5. Dung lượng gói tin truyền tải để hoàn thành các phương thức thử nghiệm
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Hình 6. Thời gian truyền tải để hoàn thành các phương thức thử nghiệm
Từ kết quả đó cho thấy lợi thế vượt trội của việc sử dụng RESTful web services. Đặc biệt có một khoảng cách rất lớn giữa thời gian đáp ứng của RESTful web services và SOAP web service.
6. Kết luận
Bài viết đã thực hiện đánh giá hiệu năng của web service cho các thiết bị di động bằng cách phát triển đồng thời trên cả REST và SOAP Web Service. Kết quả đánh giá hiệu năng cho thấy những lợi thế vượt trội của việc sử dụng RESTful Web Services so với SOAP Web Service khi triển khai cho các thiết bị di động. Ưu điểm chính đó là kích thước gói tin ít hơn và thời gian đáp ứng nhanh hơn. Kết quả so sánh hiệu suất giữa SOAP Web Service và RESTful Web Services cho thấy hiệu suất cao rõ ràng của RESTful Web Services. 
Từ đó kết quả thực nghiệm của bài báo, các nhà phát triển ứng dụng di động sẽ có cái nhìn tổng quan và không ngần ngại nhanh chóng đưa ra giải pháp công nghệ sử dụng RESTful Web Services khi phát triển các ứng dụng di động của mình. Việc cung cấp RESTful Web Services sẽ giúp việc phát triển ứng dụng trên thiết bị di động có một giải pháp tốt hơn, linh hoạt cao hơn và chi phí thấp hơn.

Hiện tại kết quả luận bàn về hiệu năng trên đã được ứng dụng thực nghiệm vào đề tài khoa học cấp trường cao đẳng Công nghệ Thông tin về phát triển một ứng dụng di động. Cụ thể là phần mềm đó cũng dựa trên cơ sở bài viết này để phát triển truy xuất dữ liệu theo hướng RESTful Web Services.
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